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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /KH-SCT Hà Nam, ngày     tháng 3 năm 2020 
  

 

KẾ HOẠCH 

Ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
 
 

Căn cứ Kế hoạch 557/KH-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam 

về việc Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện công văn số 1998/BCT-TTTN ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

Công Thương về việc báo cáo phương án cung ứng hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn 

cung các mặt hàng thiết yếu để ứng phó diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện Thông báo số 529/TB-VPUB ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tại Hội nghị tăng cường, phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến 

cung cầu, giá cả các mặt hàng, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch bảo đảm 

nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân để 

ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có biện pháp điều hành 

hoặc kiến nghị, đề xuất nhằm bình ổn thị trường đảm bảo đủ nguồn hàng thiết yếu 

phục vụ nhân dân trên đại bàn; 

Đảm bảo cung ứng kịp thời các các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống 

nhân dân khi xảy ra dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. 

Phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc chủ động dự trữ, cung ứng 

hàng hóa nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân. 

Tổ chức các hoạt động thương mại ổn định, khai thác hàng hóa đủ về số 

lượng, chủng loại phục vụ trước, trong và sau dịch bệnh, hạn chế tình trạng khan 

hiếm hàng hóa tăng giá cục bộ. 

Kịp thời đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu ở mức độ 

tiêu dùng tối thiểu cho người dân ở vùng có dịch Covid-19 bị cách ly (nếu có). 
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 II. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ 

 Có phụ lục gửi kèm: lượng hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người bị cách ly 

theo từng cấp độ 

 1. Cấp độ 1: có trường hợp xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trong nước 

nhưng chưa xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

- Cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, bám sát diễn biến 

cung, cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan báo đài thực hiện tuyên truyền về việc doanh nghiệp luôn 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu nhằm ổn định tâm lý người dân không 

mua hàng hóa tích trữ.  

- Phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ triển 

khai thực hiện việc tăng cường ứng phó phòng chống dịch bệnh và ổn định thị 

trường hàng hóa, đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ứng phó với dịch bệnh. 

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm với các trường 

hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá theo quy định của pháp luật.  

 2. Cấp độ 2: Có dịch bệnh xâm nhập tại tỉnh dưới 20 trường hợp mắc. 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1 

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án, đề xuất cơ chế hỗ trợ công 

tác dự trữ hàng hóa phục vụ người dân khi dịch bệnh xảy ra ở các tình huống; 

- Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm các vùng 

dịch và địa bàn cách ly để có phương án phân phối hàng hóa phục vụ cho từng địa 

bàn cách ly. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm bắt tình hình sản 

xuất nông sản, chăn nuôi của người dân; vận động người dân và các cơ sở chăn 

nuôi, sản xuất nông nghiệp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho vật nuôi, 

cây trồng…  để duy trì sản xuất, chăn nuôi đủ nguồn lương thực, thực phẩm cung 

ứng tại chỗ và cung cấp ra thị trường khi cần thiết. 

 3. Cấp độ 3: dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 20 đến 40 trường hợp 

mắc. 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1, 2.  

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên nắm bắt 

cung cầu hàng hóa, trường hợp tại một số khu vực nguồn cung tại chỗ không đáp 

ứng đủ nhu cầu của người dân sẽ chỉ đạo các đơn vị cung ứng chủ yếu thực hiện 

điều tiết nguồn hàng trong hệ thống, bù đắp lượng hàng thiếu tại các khu vực thiếu 

hàng.  
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-  Phối hợp thực hiện phương án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác dự 

trữ hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoạt động sản xuất, 

cung ứng hàng hóa liên tục. 

 4. Cấp độ 4: dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 40-150 trường hợp mắc. 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1, 2, 3.  

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt cung 

cầu hàng hóa để thực hiện điều tiết nguồn hàng hóa để đáp ứng nhu cầu hiện tại 

của người dân. 

- Đôn đốc các  doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục  thực hiện công tác dự trữ 

hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoạt động sản xuất, cung 

ứng hàng hóa liên tục. 

- Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp 

kết nối, tìm kiếm, khai thác nguồn hàng phục vụ nhân dân trong tình huống này. 

 5. Cấp độ 5: dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 150 trường hợp 

mắc. 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1, 2,3,4 

- Huy động nguồn lực xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

thực hiện công tác cung ứng hàng hóa liên tục, không gián đoạn nhằm phục vụ nhu 

cầu của người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Thông tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng mua hàng đủ dùng, không 

gom hàng để chia sẻ cho người khác.  

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt thông 

tin khu vực, số lượng người cách ly, nhu cầu mặt hàng thiết yếu, điều động nhân 

lực và phương tiện phối hợp với doanh nghiệp để tiếp nhận và cung ứng hàng cho 

người dân. 

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, đề xuất tạo điều kiện cho các xe 

chuyên chở hàng hóa đến các khu vực thiếu hàng, khu vực cách ly để cung ứng 

cho người dân. 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện biện pháp trưng thu, trưng mua lương 

thực, thực phẩm để cấp phát cho một số khu vực trọng điểm. 

 - Kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tìm kiếm hoặc đề nghị các tỉnh, thành 

phố có nguồn cung hàng hóa dồi dào, không bị ảnh hưởng của dịch bệnh, hỗ trợ 

việc giới thiệu nguồn hàng hóa để khai thác, đưa về Hà Nam phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Quản lý thƣơng mại 
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- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối 

cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề 

xuất các giải pháp bình ổn thị trường khi cần thiết. Tổng hợp tình hình, diễn biến 

cung cầu hàng hóa các vùng có dịch; tham mưu điều tiết hàng hóa phù hợp.  

- Tham mưu các văn bản đề xuất, kiến nghị, đề nghị hỗ trợ trong việc  phân 

phối cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa 

bàn theo yêu cầu của Bộ Công Thương, UBND tỉnh. 

2. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Tham mưu, chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết yếu trên địa 

bàn có phương án đảm bảo sản xuất đủ nguồn hàng hóa để cung ứng cho thị trường 

trong thời gian xảy ra dịch bệnh. 

- Khi cần điều động hàng hóa đến các điểm có hiện tượng thiếu hàng, phòng 

Quản lý công nghiệp chủ trì trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp có sản xuất các 

mặt hàng đang thiếu để điều động đến khu vực cần. 

3. Phòng Quản lý năng lƣợng 

Tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị cung cấp điện, đảm bảo ưu 

tiên đủ nguồn điện cho các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung của tỉnh… 

4. Thanh tra Sở 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các 

đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu 

thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh. 

5. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Chỉ đạo cán bộ công chức của phòng hỗ trợ phòng Quản lý thương mại theo 

dõi sát diễn biến thị trường khi có xảy ra biến động về thiếu hàng, khan hiếm hàng 

hóa trên địa bàn từ khi xảy ra dịch bệnh đến khi tỉnh công bố hết dịch, đề xuất 

phương án khả thi (nếu có) với Phòng Quản lý Thương mại để báo cáo lãnh đạo Sở 

triển khai các giải pháp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân. 

6. Phòng Kinh tế & hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã 

Phòng Kinh tế & hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND các 

huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu UBND Xây dựng Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết 

yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa 

bàn. 
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- Vận động, tuyền truyền các tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẵn có và đẩy mạnh sản xuất để ứng phó, 

phòng chống với dịch bệnh trong thời gian dài và liên tục 

- Rà soát số lượng người, tình hình nguồn cung, nhu cầu hàng hóa thiết yếu 

để bố trí về con người, phương tiện sẵn sàng điều phối vận chuyển hàng hóa và địa 

điểm nhận hàng hóa phục vụ nhân dân tại khu vực cách ly 

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nắm chắc 

tình hình dịch bệnh, tình hình thị trường, nhu cầu của người dân và có phương án 

đảm bảo nguồn hàng hóa, tổ chức bán hàng sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mùa 

dịch bệnh.  

- Trong trường hợp nhu cầu của nhân dân vùng dịch vượt quá khả năng cung 

ứng của địa phương, kịp thời tổng hợp gửi Sở Công Thương để điều tiết hàng hóa 

phục vụ nhân dân. 

7. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

- Căn cứ Kế hoạch của Sở Công Thương, xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt 

hoạt động sản xuất kinh doanh xuyết suốt, liên tục; điều tiết, luân chuyển hàng hóa 

kịp thời tại các điểm bán để đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu nhân dân;  

- Phát huy tinh thần vì cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền các cấp triển khai 

các giải pháp ổn định thị trường, cung ứng hàng hóa kịp thời, không gián đoạn; 

- Kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm dự trữ đủ nguồn hàng, 

vật tư nguyên liệu tại chỗ; đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa liên 

tục, không gián đoạn, kể cả trong tình huống dịch bệnh lan rộng, nhiều khu vực bị 

cách ly. 

- Sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện điều tiết nguồn hàng, tổ 

chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn khi dịch bệnh xảy ra, 

đặc biệt khi có xảy ra trên diện rộng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Bộ Công Thƣơng 

- Vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng 

thiết yếu, các địa phương trong nước chưa có dịch hỗ trợ cung ứng sản phẩm hàng 

hóa cho Hà Nam khi có đề xuất; 

- Chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý 

các tổ chức cá nhân lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, tăng giá, tung tin thất thiệt về 

khan hiếm hàng hóa để trục lợi; 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Phương án đảm bảo 

nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với 

dịch Covid-19 trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Phê duyệt phương án hỗ trợ công tác dự trữ hàng hóa phục vụ người dân khi 

dịch bệnh xảy ra ở tình huống 2,3,4,5; 

- Phê duyệt phương án thực hiện biện pháp trưng thu, trưng mua lương thực, 

thực phẩm để cấp phát cho một số khu vực trọng điểm. 

- Hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí dự phòng phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh hỗ trợ một số doanh nghiệp khai thác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân 

dân khi dịch bệnh xảy ra. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các 

phòng, đơn vị thuộc Sở; các phòng Kinh tế & hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã; 

các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức, triển khai thực 

hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương;      (để báo cáo) 

- UBND tỉnh;                 

- Lãnh đạo Sở; (chỉ đạo thực hiện) 

- Phòng kinh tế & hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã;                                              

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT,QLTM. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  
 

Đinh Văn An 
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